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KẾ HOẠCH 
Về việc cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ em dưới 5 tuổi
tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

 
Thực hiện kế hoạch hoạt động chương trình Mục tiêu Quốc gia Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2015; căn cứ công văn số 128/VDD-PEM của Bộ Y tế ngày 20 tháng 03 năm 2015 về việc triển khai Chiến dịch bổ sụng Vitamin A đợt I năm 2015 và công văn số 156/VDD-PEM ngày 31 tháng 03 năm 2015 về việc triển khai kế hoạch phòng chống SDD trẻ em năm 2015, Sở Y tế xây dựng kế hoạch cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đợt I vào tháng 06 năm 2015 như sau:

I. Mục đích: 
Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi; suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi của trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó có cơ sở đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian cân và đo trẻ: Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 12/6/2015.
2. Phân công nhiệm vụ:
2.1. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh :
 - Xây dựng kế hoạch cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi của tỉnh;
 - Tổ chức tập huấn về kỹ thuật cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi và chuyên môn về lập trình dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời;
- Triển khai thông điệp truyền thông Ngày vi chất dinh dưỡng 1-2/6/2015 theo công văn số 206/VDD-PEM ngày 24/4/2015 của Viện Dinh Dưỡng;
- Chỉ đạo và tổ chức triển khai cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng tại các cụm cân trẻ dưới 5 tuổi vào tháng 6/2015 theo sự chỉ đạo về chuyên môn của Viện Dinh Dưỡng;
- Cung cấp cân, thước đo, biểu đồ phát triển cá thể, sổ tay cộng tác viên dinh dưỡng theo mẫu của Viện Dinh Dưỡng;
- Lập kế hoạch phân công giám sát trước, trong và sau đợt cân đo và hỗ trợ khi có yêu cầu từ cơ sở;
- Tổng hợp kết quả cân đo chiều dài nằm/chiều cao đứng và các chỉ số cơ bản gởi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 20/6/2015; Viện Pasteur Nha Trang và Viện Dinh Dưỡng trước ngày 10/7/2015.

2.2 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:

- Chỉ đạo Đội Y tế dự phòng huyện/thị xã/thành phố phối hợp tham gia hoạt động cân đo khi Đội BVSKBMTE-KHHGĐ huyện/thị xã/thành phố có yêu cầu;
- Phối hợp Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, tham gia giám sát trong đợt cân đo; tổ chức thực hiện bổ sung vitamin A đợt I năm 2015, đồng thời giám sát tình hình thực hiện chiến lược dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh.

2.3. Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố: 
Có nhiệm vụ thực hiện, giám sát và chỉ đạo:

2.3.1. Đội BVSK BM&TE-KHHGĐ: 
- Trước đợt cân trẻ, chỉ đạo và hướng dẫn cộng tác viên dinh dưỡng lập danh sách toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi trong khu vực phụ trách theo bảng tính tháng tuổi; tổng hợp số liệu để đảm bảo sự chính xác. Sau đó chuyên trách dinh dưỡng các Trạm y tế lập danh sách trẻ < 2 tuổi và trẻ từ 2-5 tuổi bằng File điện tử. Nếu có xã/phường/thị trấn nào chưa lập danh sách trẻ dưới 5 tuổi bằng file điện tử thì Đội BVSK BM&TE-KHHGĐ của huyện/thị xã/thành phố phải hướng dẫn và giúp lập danh sách bằng file điện tử theo yêu cầu;
- Tổ chức triển khai cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn quản lý theo thời gian quy định; 
- Chỉ đạo Trạm Y tế xã/phường/thị trấn phải hướng dẫn lại quy trình cân và đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi cho toàn thể cán bộ phụ trách cân đo cũng như cộng tác viên dinh dưỡng;
- Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động truyền thông về lập trình dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời và thực hành dinh dưỡng nhằm nâng cao kiến thức và hành vi của bà mẹ về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ;
- Triển khai thông điệp truyền thông Ngày vi chất dinh dưỡng 1-2/6/2015 của Viện Dinh Dưỡng (phụ lục đính kèm);
- Xây dựng kế hoạch, chủ động phân công cán bộ giám sát trước, trong và sau khi cân và đo để bảo đảm đúng qui trình và hỗ trợ cơ sở khi có yêu cầu;
- Tổng hợp và báo cáo, kết quả cân/đo trẻ < 5 tuổi của huyện/thị xã/thành phố lên Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh trước ngày 18/06/2015.

2.3.2. Trạm Y tế xã/phường/thị trấn:

- Hướng dẫn lại cho cán bộ phụ trách cân đo và chuyên trách dinh dưỡng một cách cụ thể về quy trình và kỹ thuật cân, đo chiều dài nằm/chiều cao đứng cho trẻ dưới 5 tuổi 1 ngày trước khi tiến hành cân đo;
- Trạm Y tế, chuyên trách dinh dưỡng hướng dẫn cộng tác viên lập danh sách toàn bộ trẻ dưới 5 tuổi trong khu vực phụ trách theo bảng tính tháng tuổi được quy định của chương trình;
- Lập kế hoạch đợt cân đo chiều dài nằm/chiều cao đứng trẻ dưới 5 tuổi trước ngày 25/05/2015, gửi về Đội BVSKBMTE-KHHGĐ để có kế hoạch giám sát. Nên tổ chức cân đo theo hình thức cuốn chiếu và lồng ghép việc cân đo với các điểm uống Vitamin A;

- Tổng hợp và tính tháng tuổi vào mẫu số 5, tách riêng danh sách theo độ tuổi: trẻ < 2 tuổi và trẻ 2-5 tuổi bằng bảng điện tử;
- Phân công giám sát hỗ trợ các cụm cân đo trên địa bàn và phối hợp với các Nhà trẻ- Mẫu giáo có bán trú để tổ chức cân đo;
- Phối hợp với cộng tác viên là Bộ đội Biên phòng trong việc cân đo tại 33 xã vùng biên giới;
- Tổ chức cân đo trẻ dưới 5 tuổi đúng thời gian quy định từ 1- 12/6/2015 và tổng hợp báo cáo lên Đội BVSKBMTE-KHHGĐ huyện/thị xã/thành phố trước ngày 16/6/2015.

III. Kinh phí: 

- Nguồn kinh phí địa phương đã cấp cho các đơn vị.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND các xã/phường/thị trấn và huyện/thị xã/thành phố trong tổ chức chiến dịch cân trẻ của địa phương.

 Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai kế hoạch trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ khoa BVSKTE - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh (054. 3837266) và Phòng NVY- Sở Y tế (054. 3821630) để phối hợp giải quyết./.   

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC                   
- Ban Giám đốc Sở (để b/c);

- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (phối hợp);
- TTYT Dự phòng tỉnh (phối hợp);                                                           (Đã ký)
- TT CSSKSS tỉnh (thực hiện);

- UBND huyện/TX/TP(để chỉ đạo);

- TTYT các huyện/TX/TP(thực hiện);                                        Nguyễn Nam Hùng
- Lưu: VT, NVY.                        

Thông điệp truyền thông Ngày vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2015)

Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, chúng ta cần:

1. Đa dạng bữa ăn, phối hợp nhiều loại thực phẩm. Sử dụng các loại thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng.

2. Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
3. Bữa ăn của trẻ cần các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng. Thêm mỡ hoặc dầu để tăng hấp thu Vitamin A, vitamin D.

4. Trẻ em trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần/năm. Bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng được uống một liều Vitamin A.

5. Trẻ từ 24 tháng đến 60 tháng tuổi cần được uống thuốc tẩy giun 2 lần/năm.

6. Phụ nữ trước và trong khi mang thai cần uống viên Sắt/axit Folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.

7. Sử dụng muối Iốt và các sản phẩm có bổ sung Iốt trong bữa ăn hằng ngày.
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